
MỤC TIÊU GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : 

BẢN THÂN 
Thời gian: 4 tuần ( Từ ngày: 13/10 – 07/11/2025) 

1. Phát triển thể chất: 

Mục tiêu 2: Đi trong đường hẹp 

Mục tiêu 3:  Bò chui qua cổng 

Mục tiêu 5:  Bật xa 20-25 cm, Bật tại chỗ 

Mục tiêu 12:  Cháu nhận biết 1 số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với 

sức khỏe 

2. Phát triển nhận thức:  

Mục tiêu 29: Tìm hiểu chức năng của các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể 

Mục tiêu 40: Xếp tương ứng 1-1 

Mục tiêu 44 : Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (phía trên- phía dưới, phía 

trước- phía sau, phía phải- phía trái) 

Mục tiêu 46:  Biết họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.  

3. Phát triển ngôn ngữ 

Mục tiêu 56: Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi. 

Mục tiêu 58: Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm... 

Mục tiêu 61: Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca dao... 

Mục tiêu 66: Chọn sách để xem 

4. Phát triển thẩm mỹ: 

Mục tiêu 81: Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca). 

Mục tiêu 82: Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. 

Mục tiêu 88: Sử dụng một số kĩ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm 

đơn giản. 

Mục tiêu 89: Hát tự nhiên, hát được theo bài hát quen thuộc 

5. Phát triển TC – XH: 

Mục tiêu 95: Nói được tên, tuồi, giới tính của bản thân 

Mục tiêu 96: Nói được sở thích, khả năng của bản thân 

Mục tiêu 99: Biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên 
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BẢN THÂN 
13/10 đến ngày 07/11/2025) 

BÉ LÀ AI 
(Từ ngày 13/10- 17/10/2025) 

 

          NGÀY HỘI CỦA 

BÀ, MẸ VÀ CÔ 

GIÁO (20/10) 
(Từ ngày 20/10- 24/10/2025) 

     
 
 

CƠ THỂ CỦA BÉ 
(Từ ngày 27/10- 31/10/2025) 

 
 

BÉ CẦN GÌ LỚN 

LÊN VÀ KHỎE 

MẠNH 
(Từ ngày 03/11 đến 

07/11/2025) 
 
 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5 

Chủ đề nhánh:  BÉ LÀ AI? 

Từ ngày: 13/10/2025 - 17/10/2025 

 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

13/10 

Thứ 3 

14/10 

Thứ 4 

15/10 

Thứ 5 

16/10 

Thứ 6 

17/10 

 

Đón trẻ 

-  Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về bé là ai 

- Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, đặc điểm bên ngoài của bé 

- Trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu cho chủ đề 

- Chú ý tình hình sức khỏe của bé  

TDS Thở : 1 – Tay : 2 – Bụng : 2  - Chân :2   -  Bật : 2  

Điểm 

danh 

Cô điểm danh trẻ vắng trong tổ, câp nhật vào sổ theo dõi 

HĐNT 

 

Quan sát 

Cây hoa sao nhái 

TCCL : Bắt bướm 

Chơi tự do 

Quan sát 

Thời tiết 

TCDG: Mèo 

đuổi chuột 

Chơi tự do 

Quan sát 

        Cây lưỡi hổ 

TCCL: Bắt bướm 

Chơi tự do 

Quan sát 

Cây phú quý 

TCDG  :Mèo 

đuổi chuột  

Chơi tự do 

Thử nghiệm 

Sự đông đặc của 

nước 

TCCL: Bắt bướm 

Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

chung 

 

HĐKP 

Tìm hiểu về hình 

dáng bên ngoài của 

bé 

 

 

LQVT 

 Dạy trẻ phân 

biệt tay phải- tay 

trái 

 

TH 

Trang trí khăn mùi 

Soa 

(Trang 6) 

LQVH- PTNN  

Truyện “ Cậu 

bé mũi dài” 

GDAN 

Dạy hát:    “Mừng 

sinh nhật” (TT) 

TDGH 

Bật tại chỗ 

 

HĐVC 

Phân vai:  Gia đình – Mẹ con  

Xây dựng :  Xây nhà cho bé , xây công viên, lắp ghép các kiểu nhà, xếp hình bé trai, bé gái 

Học tập :  Tìm bạn, phân biệt theo giới tính. Trò chơi kidsmart trên máy tính, LQCV trong sách  

Nghệ thuật : -  Tô màu, nặn hình bé trai, bé gái 

                      -  Hát  chủ đề bản thân 

Thiên nhiên :  Chơi với cát, nước 

VS: 

Ăn ngủ 

trưa 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

HĐ 

chiều 

GD ATG   

 

 

  

HĐ trò chơi mới  

“Giúp cô tìm bạn”   

Làm quen chữ 

cái ă 

Thao tác “Đi giày 

dép” 

THNTH 

Chủ đề “ Bé là 

ai” 

Sinh hoạt tập thể 

 

Nêu 

gương 

- Thứ  3, 4, 5: Nêu gương cuối ngày 

+ Trẻ biết nhận xét bạn dựa vào 3 TCBN. Cô tặng cờ cho các cháu thực hiện được 3 TCBN trong tuần 

- Thứ 6: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần:  

+ Cô dán hoa vào sổ tặng những cháu thực hiện tốt 3 TC trong tuần. Trẻ đọc 3 TCBN tuần sau 

Lễ giáo  - Trẻ: Biết chơi cùng với bạn trong nhóm và chia sẻ đồ chơi không tranh giành đồ chơi với bạn 

- Cô: Mẫu mực, là gương cho trẻ noi theo 

LĐVS - Biết chùi mũi khi có mũi, giữ vệ sinh mũi sạch sẽ 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6 

Chủ đề nhánh: Ngày hội của bà, mẹ và cô giáo (20/10) 

Từ ngày: 20/10/2025 - 24/10/2025 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

20/10 

Thứ 3 

21/11 

Thứ 4 

22/11 

Thứ 5 

23/11 

Thứ 6 

24/11 

 

Đón trẻ  

 -  Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về chủ đề  “ Ngày hội của 

bà, mẹ và cô giáo” 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, công dụng 

- Trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu cho chủ đề 

- Chú ý tình hình sức khỏe của bé 

TDS Thở: 2 – Tay : 2 – Bụng : 2  - Chân :2   -  Bật : 2  

Điểm 

danh 

Cô điểm danh trẻ vắng trong tổ, câp nhật vào sổ theo dõi 

HĐNT 

 

Quan sát 

Vườn rau của bé 

 

TCCL: Giúp cô tìm 

bạn    

Chơi tự do 

Quan sát 

Hoa dừa kem 

 

TCDG: Cá sấu 

lên bờ 

Chơi tự do 

Quan sát 

Đồ chơi trên 

sân trường 

TCCL: Giúp cô 

tìm bạn   

Chơi tự do 

Quan sát 

Hoa sứ 

 

TCCL: Cá sấu lên bờ 

Chơi tự do 

Thử nghiệm 

Vật chìm vật 

nổi 

 

TCCL: Giúp 

cô tìm bạn   

Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

chung  

 

HĐKP 

Trò chuyện về ngày 

hội của bà ,mẹ và 

cô giáo (20/10) 

   

 

LQVT 

Dạy trẻ phía 

trước, phía sau 

so với bản thân 

  TH 

Dán hoa làm 

thiệp tăng bà, 

mẹ và cô giáo   

LQVH- PTNN  

Thơ: “Cô và mẹ” 

 

GDÂN 

 Hát và vận 

động “Cô và 

mẹ” (TT) 

 

 
TDGH 

Bật xa 

 

HĐVC 

Phân vai:  Gia đình – Bán hàng 

Xây dựng: Xây nhà của bé 

Học tập: Nhận biết các đồ dùng cần thiết cho bé, thêm nhân cho bánh đính tròn tương ứng  

Nghệ thuật: Tô màu mẹ,bà và cô giáo, nặn quà tặng người thân, vẽ theo ý thích, 

                      Hát các bài hát trong chủ đề  

Thiên nhiên:  Tưới cây 

VS:  

Ăn ngủ 

trưa  

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

HĐ chiều GD ATGT 

  (Trang 7) 

Làm quen chữ 

cái â 

Thao tác “Thay 

quần áo” 

THNTH 

Chủ đề “Ngày hội của 

bà, mẹ và cô giáo” 

Sinh hoạt tập 

thể 

 

HĐ trò chơi mới  

“Thỏ đổi lồng”   

  

 Nêu 

gương 

- Thứ  3, 4, 5: Nêu gương cuối ngày 

+ Trẻ biết nhận xét bạn dựa vào 3 TCBN. Cô tặng cờ cho các cháu thực hiện được 3 TCBN trong tuần 

- Thứ 6: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần:  

+ Cô dán hoa vào sổ tặng những cháu thực hiện tốt 3 TC trong tuần. Trẻ đọc 3 TCBN tuần sau 

Lễ giáo  - Trẻ: biết chơi chung với bạn, không giành đồ chơi 

- Cô: Giờ nào việc nấy 

LĐVS - Trẻ biết giữ vệ sinh mũi sạch sẽ và biết lau mũi khi có mũi 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7 

Chủ đề nhánh:  CƠ THỂ CỦA BÉ 

Từ ngày: 27/10/2025 - 31/10/2025 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

27/10 

Thứ 3 

28/10 

Thứ 4 

29/10 

Thứ 5 

30/10 

Thứ 6 

31/10 

 

Đón trẻ  

-  Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về cơ thể của bé 

- Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, đặc điểm bên ngoài của bé 

- Trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu cho chủ đề 

- Chú ý tình hình sức khỏe của bé  

TDS Thở : 2 – Tay : 3 – Bụng : 2  - Chân :2   -  Bật : 2  

Điểm 

danh 

Cô điểm danh trẻ vắng trong tổ, câp nhật vào sổ theo dõi 

HĐNT 

 

Quan sát 

Sân trường 

 

TCCL: Thỏ đổi 

lồng  

Chơi tự do 

Quan sát 

Hình dáng bên ngoài 

của bé 

TCDG: Dung dăng 

dung dẻ 

Chơi tự do 

Quan sát 

Cây dây nhện 

 

TCCL: Thỏ 

đổi lồng  

Chơi tự do 

Quan sát 

Hoa mười giờ 

 

TCDG: Dung dăng 

dung dẻ 

Chơi tự do 

Thử nghiệm 

Dầu nặng 

hay nước 

nặng 

TCCL  : Thỏ 

đổi lồng 

Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

chung  

 

HĐKP 

  Tìm hiểu về 

tác dụng của 

cái miệng 

   

 

LQVT 

  Giống nhau 

( trang 2) 

TH 

Tô màu mũ 

bạn trai, mũ 

bạn gái 

(Trang 5) 

 

LQVH- PTNN  

NC về “ Đồ dùng vệ 

sinh cá nhân 

 

GDAN 

VĐ múa: 

“ Tay thơm 

tay ngoan” 

(TT) 

 

TDGH 

    Đi trong đường hẹp 

 

HĐVC 

Phân vai:  Gia đình – Mẹ con  

Xây dựng : Xây công viên 

Học tập :Tìm bộ phận còn thiếu. So sánh chiều cao của mình và của bạn  

Nghệ thuật : - Dán các bộ phận còn thiếu trên cơ thể của bé 

                      - Hát  chủ đề bản thân 

Thiên nhiên :  Lau lá cây 

VS:  

Ăn ngủ 

trưa  

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

HĐ chiều GD ATGT 

( trang 9) 

   

 

 

HĐ trò chơi mới  

“Rồng rắn lên 

mây”   

Làm quen chữ cái 

e 

Thao tác 

“Đánh răng” 

THNTH 

Chủ đề “Một số bộ 

phận của cơ thể bé”  

Sinh hoạt tập 

thể 

 

Nêu 

gương 

 - Thứ  3, 4, 5: Nêu gương cuối ngày 

+ Trẻ biết nhận xét bạn dựa vào 3 TCBN. Cô tặng cờ cho các cháu thực hiện được 3 TCBN 

trong tuần 

- Thứ 6: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần:  

+ Cô dán hoa vào sổ tặng những cháu thực hiện tốt 3 TC trong tuần. Trẻ đọc 3 TCBN tuần sau 

Lễ giáo  - Trẻ: biết chào cô, chào ba mẹ và chào khách 

- Cô: Mẫu mực, là gương cho trẻ noi theo 

LĐVS - Biết rửa tay và lau mặt đúng theo quy định 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8 

Chủ đề nhánh: BÉ CẦN GÌ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH 

(Từ ngày 03/11/2025 đến 07/11/2025) 

Hoạt 

động 

Thứ 2 

03/11 

Thứ 3 

04/11 

Thứ 4 

05/11 

Thứ 5 

06/11 

Thứ 6 

07/11 

 

Đón trẻ  

 - Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về chủ đề   

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, công dụng 

- Trao đổi với phụ huynh, vận động phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu cho chủ đề 

- Chú ý tình hình sức khỏe của bé 

TDS Thở :2 - Tay : 3 - Bụng : 3  - Chân : 2 -  Bật :2  

Điểm 

danh 

Cô điểm danh trẻ vắng trong tổ, câp nhật vào sổ theo dõi 

HĐNT 

 

Quan sát 

Cây ổi 

 

TCCL: Bóng 

tròn to 

Chơi tự do 

Quan sát 

Cây cóc 

 

TCDG  : Rồng rắn 

lên mây 

Chơi tự do 

Quan sát 

  Cây cỏ cúc 

 

TCCL: 

Bóng tròn 

to 

Chơi tự do 

Quan sát 

Hoa trang 

 

TCDG  : Rồng rắn lên 

mây 

 Chơi tự do 

Thử nghiệm 

Chất nào tan 

trong nước 

TCCL: Bóng 

tròn to 

Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

chung  

 

HĐKP 

Bé cần gì để 

lớn lên và khoẻ 

mạnh              

LQVT 

Bé biết xếp tương 

ứng 1:1 

TH 

Nặn quả 

tròn 

 

LQVH- PTNN 

Truyện “ Gấu con bị đau 

răng” 

GDÂN 

NH: “Thật đáng 

chê”(TT) 

 

 
TDGH 

Bò chui qua cổng 

 

HĐVC 

Phân vai:  Gia đình – Mẹ con  

Xây dựng : Xây nhà của bé 

Học tập : Nhận biết các đồ dùng, sự vật bằng các giác quan, thêm nhân cho bánh đính tròn tương ứng  

Nghệ thuật : - Dán tay, mắt, mũi, miệng, tóc cho bé. Vẽ tóc cho bé trai, bé gái  

                      - Hát  chủ đề bản thân 

Thư viện:  Xem sách tranh ảnh về các loại dinh dưỡng cần cho bé, bé làm abum dán tranh ảnh bé trai, 

bé gái, tập kể chuyện theo tranh … 

VS:  

Ăn ngủ 

trưa  

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay 

- Tổ chức ăn trưa, GD dinh dưỡng 

- Vệ sinh sau khi ăn 

- T/C ngủ trưa: lớp sạch, thoáng mát 

HĐ chiều  

 GD ATGT 

 

  

 

 

 

 

 

HĐ trò chơi mới  

“Nu na nu nống”   

Làm quen chữ cái 

ê 

Thao tác 

“Gấp quần 

áo” 

THNTH 

Chủ đề “Bé cần gì để lớn 

lên và khoẻ mạnh”  

Sinh hoạt tập thể 

 

Nêu 

gương 

 - Thứ  3, 4, 5: Nêu gương cuối ngày 

+ Trẻ biết nhận xét bạn dựa vào 3 TCBN. Cô tặng cờ cho các cháu thực hiện được 3 TCBN trong 

tuần 

- Thứ 6: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần:  

+ Cô dán hoa vào sổ tặng những cháu thực hiện tốt 3 TC trong tuần. Trẻ đọc 3 TCBN tuần sau 

Lễ giáo  - Trẻ: biết cất dọn, sắp xếp đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định sau khi chơi xong 

- Cô: Mẫu mực, là gương cho trẻ noi theo 

LĐVS - Trẻ biết gấp quần áo gọn gàng và ngăn nắp 



 


